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Kiều Thị Mai Hương 11N1 11N3 11N1 11N3 Hoá

Lê Thị Minh Khuê 10.A2 10.A1 10.A1 10.A2 Hoá

Quách Thị Mai 10.A3 10.A4 10.A3 10.A4 Hoá

Nguyễn Thị Hậu 11N4 10H1 11N4 10H1 Hoá

Nguyễn Thị Quỳnh Mai 11N2 11N5 11N2 11N5 Hoá

Đỗ Thị Tuyết 11C Sử

Lê Thị Hồng Sơn 10.C2 10.C1 Sử

Bùi Thị Thoa 10.C2 10.D2 10.D5 10.C2 10.D2 10.D5 Văn

Đào Thị Kim Ngân 10.D12 10.C1 10.D12 10.D6 10.C1 10.D6 Văn

Đỗ Khởi 10.D9 10.D9 10.D1 10H2 10.D1 10H2 Văn

Đỗ Thị Phương 11D1 10.D10 10.D3 11D2 11D1 11D2 10.D10 10.D3 Văn

Nguyễn Hà My 11D6 11D8 10.C1 11D4 11D8 11D4 11D6 10.C2 Văn

Đỗ Thị Hiền 10.D4 10.D13 10.D11 10.D4 10.D13 10.D11 Văn

Nguyễn Thị Chuyền Dung Dung Dung Dung Văn

Nguyễn Thị Phượng 11D3 11D3 11D7 11D7 Văn

Nguyễn Thị Dung 11D5 11C 10.D7 10.D8 11D5 11C 10.D7 10.D8 Văn

Phan Minh Hằng 11D1 10.D2 10.D4 11D1 11C 10.D2 10.D10 11C 11N4 10.D4 10.D10 NN

Phan Minh Hằng NN

Lý Thị Thanh Mai 11D7 11N1 10H1 11D7 11N5 10.C2 10.C1 NN

Nguyễn Thị Ngọc Bích 10.D3 10.D12 11D5 11D6 10.D3 10.D9 11D6 11D5 10.D12 10.D9 NN

Nguyễn Thu Thủy 11D2 11D3 10.D5 10.D1 11D2 11D3 10.D5 10.D1 NN

Nguyễn Thị Công Hang 10.D8 10.D6 Hang Bich 10.D7 10.D8 Bich Bich 10.D6 10.D7 NN

Phạm Thu Thủy 11D8 11D4 10H2 10.D11 10.D13 10.D11 11D8 11D4 10H2 10.D13 NN

Trần Thị Thu Hà 10.A4 10.A3 NN

Lê Tiếp 11N3 11N2 10.A1 10.A2 NN

Lý Công Hiếu 11N5 11D7 10.A1 10.D5 11D7 11D3 10.D8 10.D5 11N5 11D8 10.D8 10.A1 Toán

Lý Thị Thúy 10.C2 10.D9 10.D2 10.D9 10.D2 Toán

Nguyễn Quang Chuyên 11N3 11D5 10.D13 10.A4 11N3 11D5 10.A4 10.D13 Toán

Nguyễn Thanh Tuấn 10H1 10H1 Toán

Nguyễn Thị Huế 10.D4 10.D3 10.D3 10.D4 Toán

Nguyễn Thị Minh Thư 11C 11D2 10.D1 10.D10 11D2 11N1 10.D10 10.D1 11D3 11N1 Toán

Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
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Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4
Môn
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Nguyễn Thị Phương Toán

Nguyễn Thị Thanh Luyện 10.A3 11N2 10.A2 Toán

Nguyễn Thị Thu Hương 11D4 11D6 10.D6 10.D7 11D6 11D4 10.D6 10.D7 Toán

Nguyễn Thị Yến 10.D11 10H2 10H2 10.D11 Toán

Cấn Thị Nga 11N4 11N2 10.A3 10.A2 11D8 11D1 10.C1 10.D12 11N4 11D1 10.D12 Toán

Nguyễn Thị Huyên 10.A4 10.A3 Lý

Nguyễn Thị Huyền 11N4 11N2 Lý

Nguyễn Xuân Hải Liên 10.A2 10.A1 Lý

Nguyễn Thị Liên 11N5 11N3 Lý

Phạm Văn Luyện 11N1 10H1 Lý

Người lập Hiệu trưởng
Đã duyệt

Nguyễn Quý Hào Nguyễn Thanh Tuấn


